
Ngày:

Date:

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing 

value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ đồng)

Trading value 

(bil.dongs)

VNINDEX 725.94 -21.72 -2.91% 4,218.01

VN30 679.55 -21.10 -3.01% 2,082.27

VNMIDCAP 745.98 -14.10 -1.86% 716.77

VNSMALLCAP 653.83 -14.15 -2.12% 622.82

VN100 658.58 -18.35 -2.71% 2,799.04

VNALLSHARE 659.12 -18.23 -2.69% 3,421.86

VNCOND 800.06 -31.62 -3.80% 177.63

VNCONS 565.30 -27.61 -4.66% 490.53

VNENE 337.20 -16.61 -4.69% 83.20

VNFIN 592.30 -19.27 -3.15% 678.63

VNHEAL 1,129.71 -6.93 -0.61% 11.83

VNIND 435.21 -12.98 -2.90% 579.23

VNIT 916.74 -13.70 -1.47% 124.15

VNMAT 735.20 -18.67 -2.48% 395.67

VNREAL 1,025.87 -8.61 -0.83% 755.99

VNUTI 540.68 -14.34 -2.58% 112.48

VNXALLSHARE 1,045.00 -26.45 -2.47% 3,969.45

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HQC 36,623,810 VIS 7.00% VAF -7.00%

2 AMD 35,482,420 CLG 6.96% PIT -6.99%

3 HAI 23,317,670 ABS 6.95% HVX -6.99%

4 FLC 19,550,320 DIC 6.90% RDP -6.99%

5 ROS 15,939,220 CAV 6.84% VPS -6.98%

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Nội dung

Contents

Khớp lệnh

Order matching

Thỏa thuận

Put though

Tổng

Total

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

STT

No.

4,218

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

19/03/2020

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

308,921,920

44,467,751

3,267

951

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

353,389,671



Mua

Buying
%

Bán

Selling
%

Mua-Bán

Buying-Selling

32,567,273 9.22% 40,694,688 11.52% -8,127,415

607 14.40% 1,086 25.74% -478

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code

GTGD

(tỷ đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

1 HPG 4,351,460 VIC 217 RIC 130,400

2 MBB 2,974,040 FPT 97 ROS 121,870

3 VIC 2,518,480 MSN 87 CTG 74,840

4 KBC 1,977,680 HPG 83 DXG 68,950

5 FPT 1,868,810 VCB 70 HBC 62,690

3. Sự kiện doanh nghiệp

STT Mã CK

1 LBM

2 LBM

3 ABT

4 ABT

5 L10

6 EVE

7 DHM

8 DRC

9 BMC

10 TPC

ABT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 

03/04/2020.

ABT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 11/04/2020

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Nội dung

Contents

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. 

Dongs)

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

STT

No.

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Sự kiện

LBM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 25/04/2020

LBM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 

24/04/2020.

L10 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 25/04/2020 tại Tầng 16, tòa nhà Lilama, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

EVE giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 24/04/2020 tại trụ sở công ty - Chi nhánh Hưng Yên.

DHM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

28/04/2020 tại khách sạn Hải Âu, 756 CMT8, tổ 12, Gia Sàng, Thái Nguyên.

DRC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội từ 

20/04/2020 tại khách sạn Minh Toàn Galaxy, 306 đường 2/9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.

BMC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức 

đại hội công ty sẽ thông báo sau.

TPC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 24/04/2020 tại trung tâm Melisa Centre 85 Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, TPHCM.



11 TCD

12 PDN

13 AGG

14 BSI

15 HQC

16 KSB

17 TTF

18 ACC

19 PHR

20 TCT

21 ELC

22 E1VFVN30

ACC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội từ 

tháng 04 năm 2020.

ABT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 11/04/2020 tại trụ sở công ty.

ABT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 

03/04/2020.

ELC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội tại 

tầng 3 Tòa nhà Elcom, số 10, ngõ 15 Duy Tân, DỊch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/03/2020. 

HQC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội từ 

25/04/2020 tại tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

KSB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội từ 

24/04/2020 tại TTHN tiệc cưới Vita Place, 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình 

Dương.

TTF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 20/04/2020 tại trụ sở công ty.

TCD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội từ 

20/04/2020 tại TTHN tiệc cưới Metropole 216 Lý Chính Thắng, P9, Q3, TPHCM.

PDN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức 

đại hội công ty sẽ thông báo sau.

AGG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội từ 

22/04/2020.

BSI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 19/04/2020 tại Tầng 21, tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.


